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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH GIANG - TỈNH HẢI DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Hải. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đức Đông và ông Phạm Văn Quang. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị May – Thẩm tra viên TAND huyện 

Bình Giang, tỉnh Hải Dương.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang tham gia phiên 

tòa: Ông Bùi Văn Tuấn và bà Dương Thị Duyên – Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở, Tòa án nhân dân huyện Bình 

Giang, tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

49/2020/TLST-HS ngày 01 tháng 10 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 57/2020/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 11 năm 2020 và Thông báo thời 

gian, địa điểm mở lại phiên toà số 25/2021/TB-TA ngày 05 tháng 3 năm 2021 

đối với các bị cáo: 

1/ Phạm Đức B – Sinh năm 1983 tại xã HH, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải 

Dương. 

Nơi ĐKHKTT: Thôn PK, xã HH, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. 

Nơi cư trú: Thôn NP, xã GX, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 

 Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 10/12. 

Con ông Phạm Đức Q - đã chết (ông Q được tặng Huân chương kháng 

chiến hạng Nhất) và bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1946. 

Gia đình có 03 anh em, bị cáo là con thứ ba. 
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Có vợ là chị Hoàng Thị Th, sinh năm 1985. Bị cáo có 03 con, con lớn 

sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2020. 

Tiền án; Tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 23/01/2019, Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương xử 

phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi Xâm hại sức khỏe của 

người khác. Ngày 24/01/2019, B chấp hành xong quyết định. 

Tạm giam: Từ ngày 17/6/2020 đến nay tại Trại tạm giam Công an tỉnh 

Hải Dương. 

2/ Trần Ngọc R – Sinh năm 1984 tại thành phố Hải Phòng. 

Tên gọi khác: GB. 

Nơi ĐKHKTT: Số 4/54 LKT, phường CĐ, quận Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng.  

Nơi cư trú: Số 810 LTN, phường HT, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương.  

 Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 6/12. 

Con ông Trần Phú S, sinh năm 1957 và bà Chu Thị Th, sinh năm 1962. 

Gia đình có 03 anh em, bị cáo là con thứ hai. 

Có vợ là chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1989 (đã ly hôn). Bị cáo có 02 con, 

con lớn sinh năm 2008, con nhỏ sinh năm 2019. 

Tiền án; Tiền sự: Không. 

Nhân thân: Bản án số 03 ngày 25/01/2002 của TAND quận Lê Chân, 

thành phố Hải Phòng xử phạt 30 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. 

Chấp hành xong bản án ngày 15/4/2004. 

Bản án số 169 ngày 24/11/2005 của TAND quận Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng xử phạt 12 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ. Chấp hành 

xong bản án ngày 14/10/2010. 

Bản án sơ thẩm số 24/2012/HSST ngày 10/4/2012 của Tòa án nhân dân 

huyện An Dương, thành phố Hải Phòng xử phạt 30 tháng tù về tội Cố ý gây 

thương tích và tại Bản án phúc thẩm số 88 ngày 18/7/2012, TAND thành phố 

Hải Phòng đã chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo R, giảm hình phạt và xử 

phạt R 18 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.  
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Bản án số 33 ngày 27/02/2014 của TAND quận Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng xử phạt 24 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản và tổng hợp hình phạt 18 

tháng tù của bản án phúc thẩm số 88 ngày 18/7/2012 của TAND thành phố Hải 

Phòng. Bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 42 tháng tù. 

Chấp hành xong 02 bản án ngày 06/02/2017. 

Tạm giam: Từ ngày 17/6/2020 đến nay tại Trại tạm giam Công an tỉnh 

Hải Dương. 

3/ Bùi Đại H – Sinh năm 1988 tại thành phố Hải Phòng. 

Tên gọi khác: K. 

Nơi cư trú: Số 27/414 TH, phường HN, quận Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng. 

 Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 8/12. 

Con ông Bùi Văn B, sinh năm 1955 và bà Hoàng Thị Kim L, sinh năm 

1964. 

Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất. 

Có vợ là chị Nguyễn Thu Th, sinh năm 1986. Bị cáo có 01 con sinh năm 

2008. 

Tiền án; Tiền sự: Không. 

Nhân thân: Bản án sơ thẩm số 152/2011/HS-ST ngày 23/9/2011 của 

TAND quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng xử phạt 05 năm 06 tháng tù về tội 

Cướp giật tài sản. Dương kháng cáo và tại Bản án phúc thẩm số 171/2011/HS-

PT ngày 15/12/2011 của TAND thành phố Hải Phòng tuyên y án sơ thẩm. Ngày 

30/8/2013, Dương được đặc xá (đã chấp hành xong toàn bộ bản án). 

Tạm giam: Từ ngày 17/6/2020 đến nay tại Trại tạm giam Công an tỉnh 

Hải Dương. 

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

+ Bà Nguyễn Thị Ng – Sinh năm 1955. 

Nơi cư trú: Thôn TN, xã HK, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. 

Vắng mặt tại phiên tòa. 
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- Người làm chứng:  

+ Anh Vũ Xuân Th – Sinh năm 1981. 

Nơi cư trú: Thôn TN, xã HK, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. 

+ Anh Phạm Văn Đ – Sinh năm 1994. 

Trú tại: Thôn Thanh Liễu, xã Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 

+ Chị Vũ Thị Tr – Sinh năm 1988. 

+ Chị Vũ Thị Nh – Sinh năm 1990. 

+ Bà Trần Thị Th – Sinh năm 1953. 

Đều trú tại: Thôn TN, xã HK, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. 

Người làm chứng đều vắng mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Phạm Đức B và anh Vũ Xuân Th cùng làm nghề kinh doanh vận tải, chở 

hàng nông sản từ chợ đầu mối thôn NP, xã GX, thành phố Hải Dương đi cửa 

khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu sang Trung Quốc. Phạm Đức B 

cho rằng anh Th tự ý giảm giá cước vận chuyển làm ảnh hưởng đến hoạt động 

vận tải của mình và nhiều lần yêu cầu anh Th nâng giá cước nhưng không được 

anh Th chấp nhận. 

Tối ngày 07/4/2020, B đến nhà Trần Ngọc R (tên gọi khác GB) ở số 810 

đường LTN, phường HT, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương chơi và ăn cơm 

cùng với R, Bùi Đại H (tên gọi khác K), Phạm Văn Đ và một người khác tên M 

(chưa xác định được tên, tuổi, địa chỉ cụ thể). Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng 

ngày, B nhận được cuộc gọi của khách hàng phản ánh về việc giá cước của B 

cao hơn giá cước vận tải của anh Th nên B bức xúc. B dùng điện thoại Oppo 

R11 có lắp sim số 0978.121.277 gọi đến số điện thoại của anh Th số 

0972.017.611 để nói chuyện. Hai bên xảy ra lời qua tiếng lại và cãi nhau qua 

điện thoại. 
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Thấy vậy, H hỏi B “Có chuyện gì thế”, B nói “Có chuyện làm ăn thôi, 

không có gì”, đồng thời B đi ra xe ô tô BKS 98A-203.43 (đây là xe do B thuê 

của anh Tăng Văn Phong trước đó) với mục đích đi đến nhà anh Th để nói 

chuyện, yêu cầu anh Th tăng giá cước vận chuyển nếu anh Th không tăng giá B 

sẽ đánh rằn mặt anh Th. Mặc dù B không nói rõ cho R, H và M biết nhưng các 

bên đều hiểu ý B là đi đến nhà anh Th để giải quyết mâu thuẫn nên R đi ra phía 

sau nhà lấy 01 con dao bằng kim loại dài khoảng 40cm (chuôi dao bằng gỗ dài 

khoảng 10cm, lưỡi dao bằng kim loại dài khoảng 30cm, bản rộng khoảng 7cm) 

và 01 gậy gỗ (dài 50 đến 60cm, đường kính khoảng 5cm) cho vào bao dứa cất 

trong cốp xe ô tô của B rồi cùng H, M đi với B. Mục đích R cầm theo dao và 

gậy để nếu xảy ra xô sát sẽ sử dụng để tự vệ. Cùng lúc này, Đ đang đi vệ sinh 

trong nhà, khi ra thấy mọi người đã ngồi lên xe, do say rượu nên Đ tưởng mọi 

người đi chơi nên cũng ngồi lên hàng ghế phía sau và ngủ. 

  Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, B điều khiển xe ô tô BKS 98A-

203.43 đi đến thôn TN, xã HK, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Do không 

biết chính xác vị trí nhà anh Th nên B xuống xe vào nhà bà Trần Thị Th là hàng 

xóm của anh Th hỏi thăm, bà Th chỉ cho B biết nhà anh Th. B nói với cả nhóm 

“Nhà thằng Thường đây rồi”, H xuống xe cầm theo gậy bóng chày (dài 70cm 

bằng kim loại đường kính đầu to 5cm, đường kính chuôi cầm 3cm có sẵn ở 

trong cốp xe của B), R cầm theo dao, M cầm gậy gỗ đi vào cổng nhà anh Th còn 

Đ ngồi trên xe ngủ. Thấy nhà anh Th khóa cổng nên B dùng điện thoại gọi cho 

anh Th nhưng không thấy anh Th nghe máy, B dùng tay đập vào cửa cổng và 

gọi anh Th ra mở cổng nhưng anh Th không ra. H nhặt viên gạch ở đường ném 

lên mái tôn nhà anh Th làm phát ra các tiếng kêu “Bộp, bộp” nhằm mục đích để 

đe dọa, buộc anh Th ra mở cổng. 

Lúc này, anh Th ở trong nhà nghe thấy tiếng gọi cổng và tiếng ném gạch 

trên mái nhà liền bật điện sáng và đi ra mở cổng. Bà Nguyễn Thị Ng là mẹ đẻ 

anh Th thấy vậy cũng đi theo ra ngoài sân. Khi anh Th vừa mở cổng thì nhóm 

của B, R, H, M ập vào, đuổi đánh anh Th nhưng anh Th tránh được không gây ra 

thương tích gì. Bà Nguyễn Thị Ng đứng ở bậc cửa thấy vậy nói “Con ơi đi vào 

trong nhà không nó chém chết” rồi cùng anh Th chạy vào trong nhà. Khi bà Ng 
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quay lại chạy vào trong nhà thì bị nhóm của B chém 01 nhát vào vị trí phía sau 

đầu làm bà Ng bị ngã, bà Ng tiếp tục đứng dậy chạy vào phòng ngủ để anh Th 

băng bó vết thương. Sau đó anh Th đi ra giữa phòng khách gặp B đang đứng ở 

vị trí gần cửa ra vào, B nói với anh Th “Tao muốn nói chuyện với mày” thì anh 

Th trả lời “Có gì mai ra chợ nói chuyện còn bây giờ đêm hôm không nói chuyện 

được”. Thấy vậy, nhóm của B tiếp tục lao vào đánh nhưng anh Th tránh được và 

chạy vào phòng ngủ của bà Ng chốt cửa lại. Sau đó B cùng cả nhóm ra xe đi về 

nhà R. Khi về đến nhà R, R cầm bao dứa đựng dao, gậy gỗ để ở trước cửa nhà, 

sau đó đã bị mất. B đóng cốp xe nhìn thấy chiếc gậy bóng chày nên B nhặt để 

vào xe ô tô rồi điều khiển xe ô tô đi về nhà. Sự việc xảy ra, bà Ng được đưa đi 

cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương từ 07/4/2020 đến 

13/4/2020.  

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã HK đã báo cáo sự việc với Công 

an huyện Bình Giang để tiếp nhận, giải quyết vụ việc. Cơ quan cảnh sát điều tra 

– Công an huyện Bình Giang đã tiến hành xác định hiện trường và quản lý tại 

hiện trường 08 mảnh vỡ của các viên gạch. Ngày 08/4/2020, B đã giao nộp chiếc 

xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Tucson BKS: 98A-203.43; 01 điện thoại OPPO R11 

lắp sim số 0978.121.277, 01 gậy bóng chày màu đen dài 70cm, đường kính phần 

to nhất 5cm, đường kính phần nhỏ nhất là 3cm. 

Tại kết luận giám định pháp y về thương tích số 95/TgT ngày 10/4/2020 

của Phòng giám định kỹ thuật hình sự - BV đa khoa tỉnh Hải Dương đã kết luận: 

Tỷ lệ tổn thương cơ thể của bà Ng do thương tích gây nên là 2%.  

Ngày 09/4/2020, bà Ng có đơn yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự các 

đối tượng đã gây thương tích cho bà. Ngày 02/7/2020, chị Hoàng Thị Th là vợ 

của bị cáo B đã thay mặt các bị cáo B, H, R bồi thường cho bà Nguyễn Thị Ng 

nên ngày 03/7/2020 bà Ng đã tự nguyện rút yêu cầu khởi tố và xin giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo. 

Anh Vũ Xuân Th ban đầu xác định gia đình anh bị mất 03 cây kiếm trang trí 

treo ở giá treo trong nhà nhưng các bị cáo không thừa nhận và ngày 01/10/2020, 
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anh Th có đơn trình bày xác định không có 03 cây kiếm trang trí nêu trên và cũng 

không có yêu cầu các bị cáo bồi thường về trách nhiệm dân sự. 

Tại bản cáo trạng số 50/CT-VKS ngày 01/10/2020, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương truy tố các bị cáo Phạm Đức B và đồng 

phạm về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 

318 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Đức B và đồng phạm thành khẩn khai báo về 

hành vi phạm tội của mình và xác định Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang 

truy tố các bị cáo về tội danh và điều luật như cáo trạng đã nêu là có căn cứ.  

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa 

trình bày quan điểm giữ nguyên nội dung cáo trạng đã truy tố. Trên cơ sở phân 

tích, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, hậu quả, điều kiện, nguyên 

nhân phạm tội, nhân thân của bị cáo. Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử:  

+ Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Phạm Đức B, Trần Ngọc R (tên gọi 

khác GB) và Bùi Đại H (tên gọi khác K) phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

+ Về hình phạt chính: Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 318; điểm b, s khoản 

1 Điều 51, Điều 17, Điều 38, Điều 58 của Bộ luật hình sự đối với tất cả các bị 

cáo. Áp dụng khoản 2 Điều 51 BLHS đối với bị cáo B; Áp dụng khoản 1 Điều 

54 BLHS đối với các bị cáo H, R. 

Xử phạt bị cáo Phạm Đức B từ 24 tháng đến 27 tháng tù, thời hạn tù tính 

từ ngày tạm giữ 17/6/2020.  

Xử phạt bị cáo Trần Ngọc R (tên gọi khác GB) từ 12 tháng đến 15 tháng 

tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 17/6/2020.  

Xử phạt bị cáo Bùi Đại H (tên gọi khác K) từ 12 tháng đến 15 tháng tù, 

thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 17/6/2020.   

+ Về trách nhiệm dân sự: Không xem xét, giải quyết.    

+ Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 46; điểm a khoản 1 

Điều 47 BLHS; điểm a, c khoản 2, khoản 3 Điều 106 BLTTHS.  
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Trả lại cho bị cáo Phạm Đức B 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 

OPPO R11 có ốp nhựa màu vàng nâu, mặt kính điện thoại ở viền sát cạnh bên 

trái phía dưới có dấu vết vỡ rạn - nứt; bên trong có lắp sim số 0978.121.277. 

Tịch thu, tiêu hủy: 01 gậy kim loại, màu đen, dài 70cm, đường kính phần to 

nhất 5cm, đường kính phần nhỏ nhất 3cm và 08 mảnh vỡ của các viên gạch hiện 

đang được quản lý tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang. 

+ Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 BLTTHS; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội. Buộc các bị cáo phải chịu án phí sơ thẩm hình sự theo quy định. 

Tại lời nói sau cùng, các bị cáo thể hiện thái độ ăn năn hối cải và đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được hưởng mức án thấp nhất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Giang; Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Bình Giang; Điều tra viên; Kiểm sát viên: Trong quá trình điều tra, truy tố; điều 

tra viên, kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về 

hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do 

đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về tố tụng: Quá trình điều tra, anh Vũ Xuân Th xác định bị mất 03 cây 

kiếm trang trí treo ở giá treo tuy nhiên đến nay anh Th xác định không có 03 cây 

kiếm nêu trên và không yêu cầu các bị cáo bồi thường gì về trách nhiệm dân sự 

do đó xác định tư cách tham gia tố tụng của anh Vũ Xuân Th là người làm 

chứng trong vụ án. Việc anh Th xuất cảnh đi nước ngoài vào ngày 08/10/2020 

không làm thay đổi thẩm quyền xét xử vụ án do vậy TAND huyện Bình Giang 

vẫn tiến hành xét xử vụ án theo quy định của pháp luật.   

[3] Về hành vi của bị cáo Phạm Đức B và đồng phạm:  
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Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp lời khai của các bị cáo trong 

quá trình điều tra, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm 

chứng; phù hợp với biên bản xác định hiện trường, kết luận giám định, vật 

chứng thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án và được thẩm 

tra công khai tại phiên tòa. Từ những chứng cứ nêu trên, có đủ cơ sở để kết luận:  

Hồi 21 giờ 30 phút ngày 07/4/2020, tại thôn TN, xã HK, huyện Bình 

Giang, tỉnh Hải Dương, do mâu thuẫn cá nhân trong việc làm ăn, Phạm Đức B, 

Trần Ngọc R và Bùi Đại H đã có hành vi dùng gạch ném lên mái nhà, dùng dao, 

gậy gỗ, gậy bóng chày đều là những hung khí đuổi đánh anh Vũ Xuân Th và bà 

Nguyễn Thị Ng, hậu quả làm bà Ng bị tổn hại sức khỏe 2%, gây ảnh hưởng xấu 

tới tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại thôn TN, xã HK, huyện Bình 

Giang, tỉnh Hải Dương.  

Các bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự; nhận thức rõ 

hành vi gây rối trật tự công cộng là nguy hiểm cho xã hội nhưng các bị cáo vẫn 

thực hiện với lỗi cố ý, các bị cáo đến nhà anh Th nhằm mục đích nói chuyện, 

giải quyết mâu thuẫn rồi sau đó có hành vi to tiếng, chửi bới, dùng gạch ném lên 

mái nhà, dùng dao, gậy gỗ, gậy bóng chày là những hung khí xông vào nhà anh 

Th xô sát, đánh nhau, gây thương tích cho mẹ đẻ anh Th là bà Ng. Hành vi đó 

của các bị cáo đã xâm phạm đến khách thể trật tự công cộng là sự bình yên của 

thôn xóm, gây tâm lý lo sợ, hoang mang và bất an cho quần chúng nhân dân 

thôn TN đồng thời gây ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã 

hội của thôn TN theo như báo cáo của Công an xã HK và Biên bản họp của Chi 

bộ, Chính quyền, đoàn thể ở thôn TN. Mặt khác, hành vi xảy ra khi cả nước 

đang chấp hành việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng 

chính phủ, hành vi đó đã làm ảnh hưởng tới việc chấp hành chỉ thị nêu trên làm 

tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong nhân dân. Các bị cáo sử dụng hung khí 

nguy hiểm là dao, gậy gỗ, gậy bóng chày để thực hiện hành vi gây rối nên đã đủ 

căn cứ xác định các bị cáo phạm tội Gây rối trật tự công cộng theo quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình 

Giang truy tố các bị cáo về tội danh và điều luật như cáo trạng đã nêu là có căn 

cứ, đúng pháp luật.   
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[4] Về vị trí, vai trò của các bị cáo: Đây là vụ án đồng phạm, các bị cáo 

cùng thực hiện hành vi vi phạm nhưng không có sự bàn bạc, phân công vị trí, 

vai trò cụ thể của từng bị cáo do đó xác định chỉ là đồng phạm giản đơn. Bị cáo 

Phạm Đức B là người khởi xướng, điều khiển xe ô tô chở các bị cáo khác đến 

nhà anh Th đồng thời là người gọi cổng, xông vào nhà anh Th nên giữ vai trò 

chính. Các bị cáo Trần Ngọc R và Bùi Đại H mặc dù không được bàn bạc nhưng 

đều giúp sức cho B bằng việc đáp gạch và xông vào nhà anh Th nên đều giữ vai 

trò là người thực hành trong vụ án.  

[5] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không phải chịu 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên 

tòa các bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình; Các bị cáo B, 

H, R đều tự nguyện bồi thường thiệt hại cho bà Ng nên được hưởng tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 của 

Bộ luật hình sự. Bị cáo Phạm Đức B có bố đẻ là ông Phạm Đức Q được tặng 

Huân chương kháng chiến hạng Nhất nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS.  

[6] Về hình phạt: Căn cứ quy định của Bộ luật hình sự, cân nhắc tính chất, 

mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân, tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng: Các bị cáo đều 

có nhân thân xấu, đã từng bị kết án hoặc bị xử phạt hành chính (đã được xóa án 

tích và xóa tiền sự) nhưng không lấy đó làm bài học để rèn luyện bản thân mà 

vẫn tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật do đó cần áp dụng mức hình 

phạt nghiêm, tương xứng với mức độ, hành vi phạm tội, vị trí, vai trò của từng 

bị cáo và cách ly các bị cáo khỏi xã hội mới có tác dụng giáo dục thành công 

dân có ích cho gia đình và xã hội, đồng thời phục vụ công tác đấu tranh, phòng 

ngừa tội phạm. Bị cáo B có vai trò chính nên phải chịu mức án cao nhất. Các bị 

cáo H, R có vai trò thứ yếu, là người thực hành, giúp sức cho bị cáo B là do mối 

quan hệ quen biết và có hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của 
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Bộ luật hình sự nên cần áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự, quyết định 

một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt khi xem xét, quyết định 

hình phạt đối với các bị cáo H và R.  

 [7] Về trách nhiệm dân sự: Ngày 02/7/2020, chị Hoàng Thị Th là vợ của 

bị cáo B đã thay mặt các bị cáo B, H, R tự nguyện bồi thường cho bà Nguyễn 

Thị Ng tiền thuốc men, viện phí và các khoản chi phí liên quan. Bà Ng đã nhận 

đủ số tiền bồi thường và không yêu cầu các bị cáo bồi thường gì thêm; Anh Vũ 

Xuân Th cũng không có yêu cầu các bị cáo bồi thường gì nên về trách nhiệm 

dân sự không xem xét, giải quyết. 

[8] Về xử lý vật chứng: Đối với vật chứng là 01 gậy kim loại, màu đen, 

dài 70cm, đường kính phần to nhất 5cm, đường kính phần nhỏ nhất 3cm  và số 

gạch thu giữ gồm: 05 mảnh gạch vỡ màu đỏ, kích thước cụ thể (14x9x5)cm, 

(13x5x5)cm, (9x9x5)cm, (11x6x5)cm, (11x9x5)cm (viên này bị vỡ làm hai 

mảnh); 03 mảnh gạch vỡ màu đỏ, bề mặt dính vữa, kích thước cụ thể 

(14x9,5x5,5)cm, (21x9,5x5,5)cm vỡ thành 09 mảnh vỡ của gạch (mảnh lớn nhất 

(14,5x6x3,5)cm; mảnh nhỏ nhất (6,5x2)cm; 02 viên vữa bê tông, sáng màu, kích 

thước cụ thể (7x5x2,5)cm và (6,5x3x3)cm là hung khí các bị cáo sử dụng để 

thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng và là vật không có giá trị nên cần tịch 

thu, tiêu hủy theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 46; điểm a khoản 1 Điều 47 

BLHS; điểm a, c khoản 2 Điều 106 BLTTHS.  

Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO R11 bên trong có lắp 

sim số 0978.121.277, có ốp nhựa màu vàng nâu, mặt kính điện thoại ở phần viền 

sát cạnh bên trái phía dưới có dấu vết vỡ rạn - nứt, quá trình điều tra xác định 

không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo nên cần trả lại cho bị cáo 

Phạm Đức B theo quy định tại khoản 3 Điều 106 BLTTHS. 

Đối với chiếc xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Tuscon, BKS: 98A-203.43, quá 

trình điều tra xác định là tài sản của anh Tăng Văn Phong ở thôn NP, xã GX, 

huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương cho bị cáo B thuê, anh Phong không biết B sử 

dụng chiếc xe để thực hiện việc phạm tội. Ngày 29/7/2020, Cơ quan CSĐT – 
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Công an huyện Bình Giang đã trả lại anh Phong chiếc xe nêu trên cùng các giấy 

tờ liên quan đến chiếc xe là phù hợp.  

Đối với con dao rựa, chiếc gậy gỗ và bao dứa đựng số hung khí mà bị cáo 

R mang theo đến nhà anh Th và sử dụng, bị cáo R mang về nhà, đến nay bị mất, 

không còn tìm thấy, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Bình Giang không thu giữ 

được nên không có căn cứ xử lý.    

[9] Về các vấn đề khác: Đối với anh Phạm Văn Đ đi cùng với B, R, H, tài 

liệu điều tra không đủ căn cứ chứng minh Đ cùng giữ vai trò đồng phạm với các 

bị cáo về tội Gây rối trật tự công cộng nên không có căn cứ xử lý. Đối với đối 

tượng tên M, quá trình điều tra đến nay chưa xác định rõ được nhân thân, lai 

lịch, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Bình Giang tiếp tục xác minh, khi nào 

làm rõ sẽ xử lý sau. 

Đối với thương tích của bị cáo B: Quá trình xảy ra sự việc tại nhà anh Th, 

bị cáo B có bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 2%, quá trình điều tra 

không xác định vết thương của B do người nào gây ra, thương tích nhẹ, không 

đáng kể và đã hồi phục nên đến nay bị cáo B không có yêu cầu, đề nghị gì vì 

vậy không đặt ra xem xét, giải quyết.  

[10] Về án phí: Các bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí sơ thẩm hình sự 

theo quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: Điểm b khoản 2 Điều 318; điểm b, s khoản 1 Điều 51, Điều 

38, Điều 17, Điều 58 của Bộ luật hình sự đối với tất cả các bị cáo. Áp dụng thêm 

khoản 2 Điều 51 BLHS đối với bị cáo Phạm Đức B. Áp dụng khoản 1 Điều 54 

BLHS đối với các bị cáo Trần Ngọc R (tên gọi khác GB) và Bùi Đại H (tên gọi 

khác K). 

Căn cứ vào: Điểm a khoản 1 Điều 46; điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình 

sự; điểm a, c khoản 2, khoản 3 Điều 106, khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136, 

Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 
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326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Phạm Đức B, Trần Ngọc R (tên gọi khác GB) và 

Bùi Đại H (tên gọi khác K) phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

2. Về hình phạt: 

+ Xử phạt bị cáo Phạm Đức B 24 (hai mươi bốn) tháng tù, thời hạn tù tính 

từ ngày tạm giữ 17/6/2020.  

+ Xử phạt bị cáo Trần Ngọc R (tên gọi khác GB) 12 (mười hai) tháng tù, 

thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 17/6/2020.  

+ Xử phạt bị cáo Bùi Đại H (tên gọi khác K) 12 (mười hai) tháng tù, thời 

hạn tù tính từ ngày tạm giữ 17/6/2020.  

3. Về xử lý vật chứng: Trả lại cho bị cáo Phạm Đức B 01 chiếc điện thoại 

di động nhãn hiệu OPPO R11, số IMEI1: 866193031059815; IMEI2: 

866193031059807, có ốp nhựa màu vàng nâu, mặt kính điện thoại ở viền sát 

cạnh bên trái phía dưới có dấu vết vỡ rạn - nứt; bên trong có lắp sim số 

0978.121.277.   

Tịch thu, tiêu hủy: 01 gậy kim loại, màu đen, dài 70cm, đường kính phần 

to nhất 5cm, đường kính phần nhỏ nhất 3cm; 05 mảnh gạch vỡ màu đỏ, kích 

thước cụ thể (14x9x5)cm, (13x5x5)cm, (9x9x5)cm, (11x6x5)cm, (11x9x5)cm 

(viên này bị vỡ làm hai mảnh); 03 mảnh gạch vỡ màu đỏ, bề mặt dính vữa, kích 

thước cụ thể (14x9,5x5,5)cm, (21x9,5x5,5)cm vỡ thành 09 mảnh vỡ của gạch 

(mảnh lớn nhất (14,5x6x3,5)cm; mảnh nhỏ nhất (6,5x2)cm; 02 viên vữa bê tông, 

sáng màu, kích thước cụ thể (7x5x2,5)cm và (6,5x3x3)cm. 

(Đặc điểm, tình trạng vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng giữa 

Cơ quan CSĐT – Công an huyện Bình Giang và Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Bình Giang ngày 30 tháng 10 năm 2020). 

4. Về án phí: Buộc các bị cáo Phạm Đức B, Trần Ngọc R (tên gọi khác 

GB) và Bùi Đại H (tên gọi khác K), mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí sơ 

thẩm hình sự. 
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5. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan vắng mặt được quyền kháng cáo phần bản án liên quan đến quyền lợi của 

mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được 

niêm yết./. 

Nơi nhận: 
- Bị cáo; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương; 

- Cơ quan CSĐT - Công an huyện Bình Giang; 

- Cơ quan THAHS - CA tỉnh Hải Dương; 

- Trại tạm giam – Công an tỉnh Hải Dương; 

- Chi cục THADS huyện Bình Giang; 

- Sở tư pháp tỉnh Hải Dương; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu VP. 

 TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

                     Nguyễn Duy Hải 

 


